
ĐVT: Đồng

STT Tên đơn vị Số tiền Ghi chú

Tổng cộng 862.400.000

I  Trường Mầm non 282.880.000

1 Trường MN Tư thục Ước Mơ Doosan 64.000.000

2 Trường Mầm Non TT Họa Mi 74.880.000

3 Trường MN Hòa Bình 25.600.000

4 Trường Mầm non Monkids 25.600.000

5 Trường Mầm non Thảo Nguyên 40.960.000

6 Trường cánh buồm xanh 40.960.000

7 Trường Mầm non Phượng Hoàng 10.880.000

II Lớp Mầm non, Mẫu giáo 251.520.000

1 Lớp Mầm non Tư thục Tuổi Thơ - xã Bình Trung 31.360.000

2 Lớp Mầm non Phượng Hoàng - xã Bình Trung 19.840.000

3 Lớp Mầm non độc lập Kim Anh - xã Bình Chánh 44.800.000

4 Lớp mầm non độc lập tư thục Trí Tuệ - xã Bình Thạnh 44.800.000

5 Lớp Mầm non độc lập Hoạ Mi - xã Bình Dương 18.560.000

6 Lớp mầm non độc lập Vành Khuyên - xã Bình Dương 17.920.000

7 Lớp Mầm non độc lập Thiên thần - xã Bình Minh 8.960.000

8 Lớp mầm non độc lập tư thục Ngọc Long- xã Bình Hiệp 30.080.000

9 Lớp mầm non độc lập Thùy Linh - xã Bình Hiệp 25.600.000

10
Lớp Mẫu giáo độc lập tư thục Hướng Dương - xã Bình 

Thạnh
9.600.000

III Nhóm trẻ 328.000.000

1 Nhóm trẻ Kim Huệ - xã Bình Trung 3.200.000

2 Nhóm trẻ Anh Ý - xã Bình Trung 5.120.000

3 Nhóm trẻ Hoàng Yến - xã Bình Nguyên 4.160.000

4 Nhóm trẻ Tuổi Thần Tiên - xã Bình Nguyên 5.120.000

5 Nhóm trẻ Vành Khuyên - xã Bình Nguyên 6.240.000

6 Nhóm trẻ Hoa Hướng Dương - xã Bình Nguyên 1.920.000
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7 Nhóm trẻ Hoa Mai - xã Bình Nguyên 640.000

8 Nhóm trẻ Bình Minh - xã Bình Chánh 6.400.000

9 Nhóm trẻ Mầm Xanh - xã Bình Chánh 5.120.000

10 Nhóm trẻ Đồ Rê Mí - xã Bình Chánh 10.400.000

11 Nhóm trẻ Hoa Hường - xã Bình Chánh 6.080.000

12 Nhóm trẻ Sơn Ca - xã Bình Chánh 4.640.000

13 Nhóm trẻ Yến Nhi - xã Bình Chánh 5.760.000

14 Nhóm trẻ Tuổi Thơ- xã Bình Chánh 4.480.000

15 Nhóm trẻ Hạ Mi- xã Bình Chánh 8.800.000

16 Nhóm trẻ Gia Hân - xã Bình Thạnh 13.600.000

17 Nhóm trẻ Cầu Vồng - xã Bình Đông 7.040.000

18 Nhóm trẻ Bảo Khuyên - xã Bình Đông 16.000.000

19 Nhóm trẻ Hoa Hướng Dương - xã Bình Đông 13.440.000

20 Nhóm trẻ Bé Ngoan - xã Bình Đông 2.720.000

21 Nhóm trẻ Hoa Hồng - xã Bình Thuận 7.520.000

22 Nhóm trẻ Cầu Vồng - xã Bình Thuận 3.520.000

23 Nhóm trẻ Bé Ngoan - xã Bình Thuận 7.680.000

24 Nhóm trẻ Hải Đăng - xã Bình Thuận 12.160.000

25 Nhóm trẻ Tịnh Tâm - xã Bình Thuận 12.160.000

26 Nhóm Trẻ Thỏ Ngọc - xã Bình Trị 5.760.000

27 Nhóm trẻ Quỳnh Anh - xã Bình Trị 3.840.000

28 Nhóm trẻ Sơn Ca - xã Bình Hải 4.160.000

29 Nhóm trẻ Thanh Thủy - xã Bình Hải 1.920.000

30 Nhóm trẻ Thiên Ân - xã Bình Hải 6.240.000

31 Nhóm trẻ Đồ Rê Mí - xã Bình Hải 1.280.000

32 Nhóm trẻ Tuổi Tiên - xã Bình Hải 3.840.000

33 Nhóm trẻ Thủy Tiên - xã Bình Hải 6.720.000

34 Nhóm trẻ Thánh Gióng - xã Bình Hải 11.840.000

35 Nhóm trẻ Vạn Hạnh - xã Bình Hải 3.200.000

36 Nhóm trẻ Yến Nhi - xã Bình Hải 9.280.000

37 Nhóm trẻ Nguyên Thảo 1 - xã Bình Hải 1.920.000

38 Nhóm trẻ Hưng Hà - xã Bình Hải 3.200.000

39 Nhóm trẻ Cô Loan - xã Bình Hòa 7.040.000

40 Nhóm trẻ Ánh Nguyệt - xã Bình Hòa 1.600.000

41 Nhóm trẻ Kim Ngân - xã Bình Hòa 800.000

42 Nhóm trẻ Chim Non - xã Bình Tân Phú 6.560.000

43 Nhóm Trẻ Tư Thục Biển Xanh - xã Bình Tân Phú 3.520.000

44 Nhóm Trẻ Dung Phụng - xã Bình Tân Phú 6.400.000
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45 Nhóm trẻ Trúc Nhi - xã Bình Tân Phú 1.280.000

46 Nhóm trẻ Thiên Thần Nhỏ - xã Bình Tân Phú 4.160.000

47 Nhóm trẻ Vành Khuyên - xã Tân Phú 7.360.000

48 Nhóm trẻ Hoa Sen Hồng - xã Bình Châu 640.000

49 Nhóm trẻ Độc lập tư thục Hoa Hồng - xã Bình Hiệp 3.200.000

50 Nhóm trẻ Phượng Hằng - xã Bình Long 1.920.000

51 Nhóm trẻ Nguyễn Dương - xã Bình Chương 2.560.000

52  Nhóm trẻ Mây Xanh - xã Bình Chương 3.680.000

53  Nhóm trẻ Mầm Non 1/6 - xã Bình Mỹ 6.880.000

54  Nhóm trẻ Tuổi Thơ - xã Bình Minh 5.760.000

55  Nhóm trẻ Thảo Nhung - xã Bình Khương 4.960.000

56  Nhóm trẻ Thiên Thần Nhỏ - xã Bình Khương 1.920.000

57  Nhóm trẻ ABC - xã Bình Phước 12.320.000

58  Nhóm trẻ Thiên Thần - xã Bình Phước 1.280.000

59  Nhóm trẻ Hoa Mặt Trời - xã Bình Phước 7.040.000
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